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Cách vứt loại rác cỡ lớn 

Nhớ phải đổ hết dầu hỏa 

Khi chuyển nhà hay dọn dẹp đồ đạc, nếu có nhiều rác cỡ lớn , vui lòng hãy mang rác trực 

tiếp đến trung tâm xử lý rác Nishiharima Clean Center . 

◆ Mỗi lần được vứt tối đa 2 rác. 

◆ 2 tuần 1 lần （Lịch thu gom rác：粗大） 

◆ Hãy dán 1 tem vứt rác cỡ lớn được chỉ định lên một rác. 

◆ Nhớ phải viết「氏名」＜ｔên ＞ của mình lên tem vứt rác . 

◆ Có thể vứt rác cỡ lớn có kích thước tối đa là : chiều rộng 

150cm × chiều cao 100cm×chiều dài 300cm 

 

Đối với ti-vi, máy điều hòa , tủ lạnh, tủ đông, máy giặt, máy sấy quần áo , máy vi tính , màn 

hình, nhà sản xuất ( công ty sản xuất ) sẽ tái chế các thiết bị này . Vì vậy ,  

hãy hỏi cửa hàng nơi bạn đã mua đồ khi muốn vứt những loại rác này .  

Quy định và ý thức khi vứt rác   

Những loại rác có thể vứt 

Điều cần chú ý 

Vui lòng liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua đồ 

Đồ điện gia dụng 

Xe đạp Đồ nội thất , chăn, ga , gối ,đệm Nhạc cụ 

Lò sưởi 

 

Mọi thắc mắc , xin vui lòng liên hệ với tòa thị chính . 

 

ベトナム語
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 Những yêu cầu khi vứt rác 
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Shiso Shiyakusyo Shimin Seikatsubu Seikatsu Eiseika  

(Tòa thị chính Thành phố Shiso - Ban Sinh hoạt Thị dân , Phòng Vệ sinh 

Sinh hoạt ) 

〒671-2593  宍粟市
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Shiso-shi Yamasaki-cho, Nakabirose133-6 

Điện thoại：0790-63-3506   Fax：0790-63-3063  E-mail 

 

 

Cách phân loại rác thải gia đình , cách vứt rác 

Thời gian hãy vứt rác trước 8:30 sáng vào < ngày thu gom rác > . 

Ngày thu gom rác Hãy vứt rác vào ngày quy định thu gom từng loại rác.  

 Ngày thu gom rác được ghi trên 「Lịch thu gom rác」 . 

Tại tòa thị chính có 「Lịch thu gom rác」 . 
 

Cách vứt rác Phân loại rác đúng cách và cho từng loại rác vào túi rác 

được chỉ định . 

Đối với những loại rác cỡ lớn , hãy dán tem vứt rác . 

Bạn có thể mua túi rác được chỉ định và tem vứt rác tại 

siêu thị hay cửa hàng tiện lợi v.v.. 

Hãy viết tên của mình lên túi rác được chỉ định và tem 

vứt rác . 

Hãy nhớ phải buộc túi rác lại. 

Địa điểm Hãy vứt rác tại bãi tập trung rác quy định theo từng khu 

vực. 
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（Như là ấ m đun nướ c, nồ i , chấ o ,v,v..） 

 

 
 

 

  

 

Những loại rác mà không vào vừa túi rác được chỉ định , hoặc rác có trọng lượng trên 10kg 

được coi là rác cỡ lớn . 

Nếu chất trong bình xịt vẫn còn thì sẽ dẫn đến hỏa hoạn. 

Cách vứt loại rác đốt được 

 
◆ Mỗi lần được vứt tối đa 3 túi rác.  

◆ Thu gom rác : 1 tuần 1 lần （Lịch thu gom rác：可燃） 

◆ Hãy cho rác vào túi được chỉ định , chuyên dùng cho rác đốt 

được. 

◆ Nhớ phải viết「氏名」＜tên＞ của mình lên túi rác . 

◆ Hãy vứt rác có trọng lượng (dưới 10kg) vào vừa túi được chỉ 

định và túi rác không bị rách khi dùng tay nhấc lên . 

Đảm bảo không còn chất trong bình xịt . 

 

◆ Mỗi lần được vứt tối đa 3 túi rác . 

◆ Thu gom rác : 4 tuần 1 lần （Lịch thu gom rác： ） 

◆ Hãy cho rác vào túi được chỉ định , chuyên dùng cho rác 

không đốt được . 

◆ Nhớ phải viết 「氏名」＜ tên ＞ của mình lên túi rác. 

◆ Hãy vứt rác có trọng lượng (dưới 10kg) vào vừa túi được 

chỉ định và túi rác không bị rách khi dùng tay nhấc lên.   

 

不燃 

  

 Đối với dầu ăn thừa, hãy dùng giấy hay vải để thấm ,  

hoặc để dầu khô cứng lại . 

 

Đối với rác tươi sống , hãy bỏ hết nước trước khi vứt . 

（Như là ấm đun nước, nồi , 

chảo ,v,v..） 

 

v 
(Như là máy sấy tóc , đèn 

bàn ,nồi cơm điện , 

 lò nướng bánh mì v.v..) 

Đối với những 「đồ bị vỡ」 hay 「dao, kéo , dao cạo」, hãy bọc lại bằng giấy . 

Cách vứt loại rác không đốt được 

Quy định và ý thức khi vứt rác   

 

 

 

Những loại rác có thể vứt 

Điều cần chú ý 

Rác tươi sống 

Dầu ăn thừa 

Mắc treo, xô , chậu rửa v,v.. 

Giấy vụn Rác nhựa plastic 

 

Hãy vứt phân vào toilet ,và cho tã giấy vào bao , túi . 

Tã giấy 

Quy định và ý thức khi vứt rác 

Những loại rác có thể vứt 

Điều cần chú ý 

Những loại rác mà không vào vừa túi rác được chỉ định , hoặc rác có trọng 

lượng trên 10kg được coi là rác cỡ lớn . 

Bật lửa  

 

Dụng cụ nhà bếp bằng kim loại 

Đồ gốm , các loại kính,đồ thủy tinh . dao, kéo , dao cạo 

Đồ điện gia dụng loại nhỏ 

Bình xịt 

 

Ô ,dù 

Đảm bảo không còn ga trong bật lửa . 

 

 
 

 

Túi dành cho rác đốt được 
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Túi dành cho rác không đốt được . 
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